NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
ĐẶT VẤN ĐỀ
Tự học, tự nghiên cứu là khâu then chốt, có tầm quan trọng đặc biệt trong đào tạo theo tín chỉ của bất kỳ nhà trường nào, muốn nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên, muốn được xã hội chấp nhận và không bị đào thải trước xu thế phát triển ngày càng sâu và rộng của quá trình hội nhập - Cần thiết phải coi trọng tự học, tự nghiên cứu trong suốt quá trình đào tạo của mình, đặc biệt là quá trình tự đào tạo. Yêu cầu tự học, tự nghiên cứu không phải chỉ đối với sinh viên mà bức thiết cả đối với giảng viên. Thực tế giảng dạy cho thấy dù giáo viên có dạy giỏi, có kiến thức sâu rộng và trình độ nghiệp vụ vững vàng đến mấy, nếu sinh viên không chịu khó học tập, đào sâu nghiên cứu, mở rộng thêm kiến thức bằng cách học tập độc lập thì chất lượng học tập cũng không thể cao. Trong điều kiện học tập ở nhà trường như nhau nhưng kết quả học tập của sinh viên khác nhau rõ rệt, điều đó phần lớn là do khả năng tự học của mỗi sinh viên. Vì vậy, cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nâng cao năng lực tự học cho sinh viên để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ của nhà trường.
 NỘI DUNG
1.  Tầm quan trọng của tự học, tự nghiên cứu trong đào tạo theo tín chỉ
Tự học, tự nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt trong chuyển đổi từ “quá trình đào tạo sang quá trình tự đào tạo” theo hệ thống tín chỉ. Kết quả tự học, tự nghiên cứu không chỉ góp phần hoàn thiện kiến thức và chương trình đào tạo mà còn giúp sinh viên khắc sâu và vận dụng những kiến thức, phương pháp tiếp thu được trên lớp vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tế. Chỉ có như vậy mới gắn “học đi đôi với hành”, nhà trường gắn liền với xã hội và sản phẩm đầu ra của các trường đại học mới được xã hội chấp nhận, nhà trường không bị đào thải trước xu thế phát triển ngày càng sâu rộng của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập.
Tuy nhiên, học như thế nào cho tốt, để biến “quá trình học thành quá trình tự học” đang là vấn đề thời sự được nhiều nhà giáo dục quan tâm. Ở đại học, với yêu cầu của phương pháp dạy học mới “lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm”, nghĩa là các em phải được hoạt động, phải được tìm hiểu, khám phá tri thức, hay nói cách khác là được“Học trong hoạt động và bằng hoạt động”; chỉ có như vậy mới có thể biến các em từ chỗ thụ động chỉ biết nghe ghi trở thành “người trong cuộc” tích cực chủ động, biết tìm tòi khám phá để tiến tới tự mình chiếm lĩnh lấy kiến thức cơ bản của bài học. Vì thế, dạy ở đại học phải được hiểu “cơ bản là dạy phương pháp học” cho sinh viên và việc nghiên cứu để vận dụng dạy cách học, hướng dẫn sinh viên cách tự học, tự nghiên cứu là điều hết sức quan trọng và cần thiết.
Trong đào tạo theo tín chỉ, kiến thức của bài học phải là tổng của phần  kiến thức sinh viên thu lượm được trong bài giảng của giảng viên ở trên lớpvà phần tự học, tự nghiên cứu; do đó học ở trên lớp không là chưa đủ mà sinh viên còn phải tự học, tự nghiên cứu. Tự học, tự nghiên cứu không phải là hoạt động tự phát, ép buộc mà là hoạt động tự giác có mục đích rất rõ ràng, có sự định hướng của giảng viên. Tự học, tự nghiên cứu có nhiều hình thức như: làm bài tập, đọc giáo trình, sưu tầm và nghiên cứu tài liệu, hoặc nghiên cứu khoa học, viết tiểu luận, tham gia các buổi xêmina…Người có ý thức tự học tốt trước hết phải là người có tính kế hoạch trong học tập và biết cách sắp xếp thời gian cho học tập, nghiên cứu, ở trên lớp cũng như ở nhà; đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, muốn tự học, tự nghiên cứu (nhất là nghiên cứu khoa học) đạt hiệu quả tốt thì người đó cũng phải biết chia sẻ và hợp tác.
2. Hoạt động tự học của sinh viên hiện nay 
Qua quá trình khảo sát thực tiễn, đa số sinh viên đều hiểu được vai trò quan trọng của tự học. Tuy nhiên, sức ì và tính thụ động của sinh viên còn rất lớn. Hoạt động tự học vẫn còn mang tính hình thức, đối phó với các bài kiểm tra. Theo số liệu khảo sát , hầu hết các sinh viên khi được hỏi đều cho rằng tính chủ động trong học tập của sinh viên rất thấp. Có đến 75% ý kiến cho rằng sinh viên không có thói quen tự học, chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 
Một thực tế nữa hiện nay là sinh viên “rất lười đọc sách”. Mặc dù sách tham khảo đã được giảng viên hướng dẫn cụ thể ở từng nội dung bài học nhưng khi được hỏi về việc này, số đông sinh viên đều lúng túng. 85% cho rằng họ “có đọc” nhưng chỉ một số cuốn sách chuyên ngành khi phải trình bày, báo cáo hay làm bài kiểm tra. 15% còn lại cho rằng họ không đọc tài liệu tham khảo, có những sinh viên năm cuối chưa từng một lần đến thư viện tìm sách. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, nhiều sinh viên lựa chọn kênh thông tin từ các trang web. Điều này là tốt nhưng vì quá lạm dụng nên đại đa số sinh viên đã bỏ lỡ một kho tàng tri thức rất có giá trị từ sách tham khảo. Ngay cả khi tra cứu tài liệu trên Internet, sinh viên cũng chưa biết cách thu thập và xử lý khối lượng thông tin đa dạng đó như thế nào để thu được những kiến thức thật sự cần thiết và có hiệu quả. 
Như vậy, một cách khái quát có thể thấy rằng nhiều sinh viên chưa nhận thức được đúng đắn về sự cần thiết của hoạt động tự học. Sinh viên chưa tự giác, tích cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức cho mình mà còn thụ động, phụ thuộc nhiều vào những gì thầy dạy, không có nhu cầu mở rộng hiểu biết, phát huy sáng tạo, đào sâu kiến thức. Một số ít sinh viên có ý thức tự học thì kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin phục vụ nhiệm vụ học tập còn yếu. Phương pháp tự học theo kiểu đối phó, theo phong trào, học để thi vẫn là hình thức tự học phổ biến hiện nay. Liệu phương pháp học tập của sinh viên như vậy có thể đáp ứng với yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ ở mức độ nào. 
Mặt khác, hình thức tổ chức dạy học trong phương thức tín chỉ qui định hoạt động tự học của sinh viên như là một thành phần bắt buộc trong thời khóa biểu và là một nội dung quan trọng của đánh giá kết quả học tập. Hoạt động dạy - học theo tín chỉ được tổ chức theo ba hình thức: lên lớp, thực hành và tự học. Ba hình thức tổ chức dạy học tương ứng với ba kiểu giờ tín chỉ: giờ tín chỉ lên lớp, giờ tín chỉ thực hành và giờ tín chỉ tự học. 
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Cách tổ chức thực hiện một giờ tín chỉ cho chúng ta thấy một đặc điểm rất quan trọng góp phần tạo nên sự khác biệt với phương thức đào tạo truyền thống. Nếu hoạt động tự học trong học chế niên chế chỉ mang tính chất tự nguyện thì phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ coi tự học là một thành phần hợp pháp và bắt buộc phải có trong hoạt động học tập của sinh viên. Để học được 1 giờ lý thuyết hay 2 giờ thực hành, thực tập trên lớp sinh viên cần phải có 2 hay 1 giờ chuẩn bị ở nhà. Đó là yêu cầu bắt buộc trong cơ cấu giờ học của sinh viên.
Hơn nữa, nội dung một bài giảng trong hệ thống tín chỉ thường gồm 3 thành phần chính: 
- Phần nội dung bắt buộc phải biết (N1) được giảng trực tiếp trên lớp. 
- Phần nội dung nên biết (N2) có thể không được giảng trực tiếp trên lớp mà giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể sinh viên tự học, tự nghiên cứu ở ngoài lớp. 
- Phần nội dung có thể biết (N3) dành riêng cho tự học, chuẩn bị bài, làm bài tập, thảo luận nhóm, xemina, làm thí nghiệm… và các hoạt động khác có liên quan đến môn học.
Như vây, kiến thức của mỗi môn học được phát triển thông qua những tìm tòi của người học dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giảng viên. Nếu sinh viên không tự học thì mới chỉ lĩnh hội được 1/3 khối lượng kiến thức của môn học và như vậy đồng nghĩa với việc các em không đạt được yêu cầu của môn học đó. 
3. Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên
Bản thân mỗi cá nhân đều tiềm ẩn một khả năng tự học, khả năng đó được tăng cường hay không là nhờ vào cách thức học tập của họ. Lối học nhồi nhét sẽ làm người học thui chột khả năng tự học; trái lại, lối học tự tìm tòi, nghiên cứu, chú trọng sự phát triển óc tư duy, vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống...sẽ tăng cường khả năng tự học. Như vậy, cách học có tác dụng rõ ràng đến việc phát triển năng lực tự học. 
Trong quá trình hình thành và nâng cao năng lực tự học cho sinh viên, vai trò của người thầy là rất quan trọng. Mỗi giảng viên phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc đào tạo thế hệ trẻ và cần lưu ý các điểm sau:
- Giáo dục cho sinh viên xác định động cơ học tập một cách đúng đắn qua việc chuẩn bị bài giảng đầy đủ chu đáo, nhất là khâu thiết kế bài dạy để tạo sự sinh động, khơi dậy sự ham hiểu biết, tìm tòi sáng tạo trong sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, phải tích cực huy động kiến thức sinh viên đã có để tiếp thu cái mới; tận dụng tối đa những tình huống có vấn đề để phát huy vai trò chủ động tìm hiểu khám phá kiến thức và khả năng tư duy của sinh viên; khai thác và áp dụng linh hoạt sơ đồ, biểu, bảng trong bài giảng; điều này sẽ giúp sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ và buộc phải sử dụng ngôn ngữ của mình để biểu đạt nhờ vậy khả năng tư duy logic và diễn đạt được nâng cao; chốt lại mạch kiến thức và các kiến thức cốt lõi của bài.
Một yếu tố nữa tạo động cơ học tập cho SV là đánh giá quá trình học tập. Việc đánh giá quá trình sẽ trở thành phương tiện thúc đẩy việc học tập của SV nhiều hơn, có thái độ tích cực hơn trong học tập.
Để hoạt động tự học của SV đạt hiệu quả, GV phải tiến hành các hoạt động dạy nhằm hình thành dần năng lực tự học cho SV, và kiểm tra thường xuyên xem SV đạt ở mức nào. Cụ thể theo 5 mức sau :
+ Mức 1 : tính tự giác; thể hiện qua việc tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao và đạt kết quả tốt.
+ Mức 2 : ý chí khắc phục khó khăn : thể hiện qua việc nghiêm túc trong bài kiểm tra và thi, bài tập giao về nhà,…
+ Mức 3 : hình thành hứng thú tự học : thể hiện qua việc chuyên cần trong học tập, thái độ tích cực học tập.
+ Mức 4 : tạo động cơ tự học : thể hiện qua việc tích cực đi thư viện đọc sách, mức độ tham khảo tài liệu.
+ Mức 5 : nhu cầu tự học : thể hiện qua việc tận dụng thời gian tự học ở nhà, mức độ chuẩn bị và hoàn thành các bài tập được giao.
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Sơ đồ : Quá trình hình thành thái độ tự học
+ Hướng dẫn sinh viên biết cách tự hoàn thiện kiến thức bài học sau khi lên lớp: Đây là công việc then chốt nhất của tự học, tự nghiên cứu; công việc này có thể là sinh viên đọc giáo trình, tự nghiên cứu tài liệu, làm bài tập cũng có thể là thảo luận nhóm, hoặc viết báo cáo khoa học. Tuy nhiên, công việc này sinh viên không thể tự làm được mà phải có sự hướng dẫn của giảng viên.
Cụ thể với học phần Kỹ năng giao tiếp, Chương 4: Phong cách giao tiếp, sau khi đã tìm hiểu về khái niệm và các đặc trưng của phong cách giao tiếp trên lớp, để hoàn thiện kiến thức , GV giao phần tự học, tự nghiên cứu Các loại phong cách giao tiếp cho sinh viên làm theo nhóm. Với phần tự học này, SV phải làm được bài tập 6/78/giáo trình , buổi học sau nộp.
+ Hướng dẫn sinh viên biết cách tìm kiếm tài liệu, chia sẻ thông tin, tăng cường các hình thức dạy học nhóm, trao đổi thảo luận, nêu lên chính kiến của mình…bằng cách tăng cường việc giao bài tập về nhà làm theo nhóm để buổi học sau SV lên thuyết trình, hoặc trình bày trước lớp để lớp góp ý, thảo luận. Muốn đạt được điều này buộc sinh viên phải nghiên cứu tài liệu, phân tích, mổ xẻ các vấn đề trên nhiều khía cạnh khác nhau để có thể tham gia đóng góp hoặc tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình. Như vậy, việc tự học được thực hiện cả trên lớp và ngoài giờ lên lớp có hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên. Quá trình tự học được tiến hành bằng nhiều phương tiện khác nhau, đặc biệt là các phương tiện công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện cho quá trình tự học và tạo nên chất lượng tự học cao;
- Tạo điều kiện để SV dễ dàng lập kế hoạch tự học cho bản thân.
Hiện nay, đa số sinh viên thực hiện các nhiệm vụ học tập còn mang tính tùy tiện, gặp đâu học đó, chưa hình dung được toàn bộ công việc mình đang và sẽ làm như thế nào. Trong khi đó một khối lượng công việc lớn mà sinh viên phải hoàn thành lại chỉ thực hiện trong một thời gian hạn chế. Vì vậy, để giúp SV sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hiệu quả, biết lập kế hoạch tự học, phân phối công việc một cách khoa học, GV cần đề ra kế hoạch dạy học cụ thể toàn bộ học phần (hoặc từng chương), cung cấp trước cho sinh viên nghiên cứu để biết mình sẽ làm gì và làm như thế nào trong quá trình học tập bộ môn. Đây là cơ sở để định hướng cho sinh viên vạch ra kế hoạch tự học cá nhân. Kế hoạch dạy học một học phần (hoặc từng chương) cụ thể của giảng viên gồm có 3 phần: nội dung, mục tiêu cần đạt được sau mỗi nội dung và cách thức làm việc của sinh viên để đạt được những mục tiêu cần thiết. 
Mẫu kế hoạch hoạt động học tập
	Nội dung
	Mục tiêu
	Nhiệm vụ/
Bài tập
	Hoạt động
cụ thể
	Thời gian

	Chương 5:
Kỹ năng
đặt câu hỏi
	Trình bày được các loại câu hỏi. 
Biết đặt câu hỏi phù hợp với tình huống để đạt mục đích giao tiếp.
	BT: Trình bày
các loại câu hỏi ?
Với mỗi loại câu
hỏi, hãy nêu tình
huống gt phù hợp
	SV làm
việc theo
nhóm
	27/4/2015
Nộp và
trình bày
trước lớp


- Rèn luyện cho sinh viên thói quen viết nhật ký học tập (theo mẫu dưới ), qua đó, sinh viên có thể nói lên những suy nghĩ về những điều mình đã đọc, đã vận dụng những điều đã học vào thực tế dạy học và cuộc sống như thế nào, giới thiệu cho bạn bè những tài liệu tham khảo mình thấy tâm đắc nhất hoặc những điều thu thập được những gì qua các cuộc trao đổi, thảo luận.
Tôi đã học được:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tôi cần học thêm về: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Tôi sẽ áp dụng những điều đã học vào :………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

- Hướng dẫn SV cách đọc giáo trình, tài liệu tham khảo : Trong quá trình tự học của sinh viên, đọc sách được coi là khâu quan trọng đầu tiên giúp sinh viên tiếp thu tri thức và phát triển phương pháp tự học hiệu quả. Để đọc sách hiệu quả thì tuỳ theo mục đích tìm tài liệu mà sinh viên chọn phương pháp đọc, cụ thể là:
+ Đọc có suy nghĩ: Khi đọc sách cần phải tập trung tư tưởng. Khi đọc chỗ chưa thông, chưa nắm vững cầm phải ngưng để đọc kỹ, ôn lại. Đọc sách để hiểu những điều tác giả nói và cả những điều tác giả không nói, mà người đọc tự suy nghĩ, mở rộng đến những điều liên quan mà sách không đề cập đến.
+ Đọc có hệ thống: Khi đọc bất kỳ cuốn sách nào, sinh viên nên đọc lướt nhanh toàn bộ phần tổng quát của sách để nắm sơ bộ nội dung cuốn sách. Sau đó, tuỳ vào mục đích đọc mà  đọc kỹ  một lần hay nhiều lần. Cuối cùng là cần rèn luyện cách đọc nhanh để tập trung được sự chú ý, sự suy nghĩ diễn ra liên tục và dễ dàng xác lập được mối quan hệ giữa các đoạn với nhau khiến ta dễ nắm được nội dung tài liệu.
+ Đọc có chọn lọc: Đọc có chọn lọc là đọc để tìm những điểm cốt lõi, chọn ý tưởng hay nhất, đúng nhất và có ích cho việc học sẽ rèn được tư duy phê phán, làm tiền đề cho năng lực giải quyết vấn đề sau này.
+ Đọc có ghi nhớ:  Đọc sách là học tập tích cực nên cần kèm theo việc ghi chép để nhớ lâu. Đọc sách hoặc tài liệu giáo khoa cần ghi các dàn ý và diễn tiến nội dung. Các ý chính cần ghi chép cẩn thận, gạch chân hoặc tô màu vì đó là ý cơ bản mà từ đó có thể suy luận ra các ý khác liên quan. Những phần chưa hiểu hoặc chưa nắm vững cũng cần đánh dấu để tiếp tục suy nghĩ, tìm người giải đáp.
KẾT LUẬN
Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên có tầm quan trọng đặc biệt, nó không chỉ góp phần hoàn thiện kiến thức bài học, chương trình đào tạo mà còn quyết định chất lượng đầu ra cho sinh viên, tạo lập thương hiệu của trường để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội.  
Tự học, tự nghiên cứu là con đường duy nhất để gắn học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội; đồng thời, tự học, tự nghiên cứu cũng là con đường nhanh chóng để đưa sự nghiệp giáo dục nước ta tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.           
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